
1 Phường Hà Giang 1 45 44 1

2 Xã Sà Phìn 39 35 4

3 Xã Phố Bảng 41 35 6

4 Xã Lũng Phìn 33 32 1

5 Xã Sơn Vĩ 40 36 4

6 Xã Sủng Máng 34 32 2

7 Xã Khâu Vai 37 34 3

8 Xã Lùng Tám 34 33 1

9 Xã Xín Mần 43 36 7

10 Xã Trung Sơn 33 32 1

11 Xã Thái Bình 35 34 1

12 Xã Minh Thanh 34 32 2

Biên chế chênh lệch  so 

với định mức biên chế 

theo tiêu chí

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG PHẢI THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐIỀU CHUYỂN  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỪA SO VỚI ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ

(Kèm theo Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 04/11/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang)

Số 

TT
Tên xã, phường

Biên chế cán bộ, 

công chức giao năm 

2026

Định mức biên 

chế theo tiêu chí
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